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của Bộ Tài chính^^-r 

TT Danh muc đỉnh mức • • Đơn vị tính Thành 
tiền 

I Chi phí nhập, xuất vật tư thiết bị 
1 Phí nhập, xuất xuồng DT1 đồng/chiếc 7.072.131 
2 Phí nhập, xuất xuồng DT2 đồng/bộ 8.590.996 
3 Phí nhập, xuất xuồng DT3 đồng/bộ 8.914ế159 
4 Phí nhập, xuất xuồng DT4 đồng/bộ 9.237.322 
5 Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 đồng/bộ 295.048 
6 Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2 đồng/bộ 189.100 
7 Phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2 đồng/bộ 165.783 
8 Phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ cứu sinh loại 60 m2 đồng/bộ 214.361 
9 Phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ cứu sinh loại 24,5 m2 đồng/bộ 154.061 
10 Phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ cứu sinh loại 16,5 m2 đồng/bộ 133.561 
11 Phí nhâp, xuất phao tròn cứu sinh đồna/chiếc 14.665 
12 Phí nhập, xuất phao áo cứu sinh đồng/chiếc 8.642 
13 Phí nhập, xuất bè cứu sinh nhẹ (phao bè) đồng/chiếc 47.453 
14 Phí nhập, xuất kim loại các loại đồna/tấn 202.775 
15 Phí nhập, xuất máy xúc, đào đa năng đồng/chiếc 5Ẽ119.941 
16 Phí nhập, xuất máy bơm nước chữa cháy đồng/chiếc lế145.529 
17 Phí nhập, xuất máv phát điện đồng/chỉếc 4.456.777 
18 Phí nhập, xuất động cơ thủy đồng/chiếc 3.584.604 
II Chi phí nhập, xuất lương thực và muối ăn 
1 Phí nhập muối ăn đồng/tấn 232.151 
2 Phí xuất muối ăn đồne/tấn 248.607 
3 Phí nhập kho gạo đồne/tấn 387.893 
4 Phí xuất kho gạo đồng/tấn 334.509 
5 Phí nhập kho thóc đổ rời đồng/tấn 432.775 
6 Phí nhập kho thóc đóng bao đồng/tấn 522.651 
7 Phí xuất kho thóc đổ rời đồng/tấn 392.039 
8 Phí xuất kho thóc đóng bao đồng/tấn 382.442 1 h 


